
Câu 1. Một sản phẩm của lao động có thể làm thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua – bán được gọi là
1.
giá trị.
thông tin.
hàng hóa.
sản xuất.
Câu 2. Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hoá trong trường hợp nào dưới đây?
2.
Được xã hội thừa nhận.
Có ích cho người tiêu dùng.
Có lợi cho người sản xuất.
Là đối tượng mua bán trên thị trường.
Câu 3. Hàng hoá có thể tồn tại ở hai dạng là
3.
có ích và không có ích.
trao đổi và không trao đổi.
có giá trị và không có giá trị.
vật thể và phi vật thể.
Câu 4. Khẳng định nào dưới đây không đúng?
4.
Mọi sản phẩm đều là hàng hoá.
Mọi hàng hoá đều là sản phẩm.
Mọi sản phẩm đều là kết quả của sản xuất.
Không phải mọi sản phẩm đều là hàng hoá.
Câu 5. Nhà bà A có một khu vườn nhỏ được sử dụng để trồng cam. Vào dịp Tết, bà A thu hoạch được 300kg cam và đã sử dụng số cam này để làm một số việc. Theo em, việc làm nào dưới đây cho thấy số cam mà bà A thu hoạch được đã trở thành hàng hoá?
5.
Biếu hàng xóm.
Đổi lấy gà sạch để ăn tết.
Tiếp khách trong dịp Tết.
Biếu thông gia.
Câu 6. Trong trường hợp nào dưới đây thì tiền không liên quan đến hàng hoá?
6.
Mua sách vở.
Thanh toán viện phí.
Gửi ngân hàng.
Trả tiền cắt tóc.
Câu 7. Sản phẩm tiêu dùng của chủ thể nào dưới đây không phải là hàng hoá?
7.
Bàn ghế nhà ông M mua ở xưởng gỗ.
Bàn ghế nhà chị K do xưởng gỗ của anh trai chị đóng.
Túi xách của chị N mua ở siêu thị.
Xe máy của anh T mua tại nơi sản xuất.
Câu 8. Giá trị và giá trị sử dụng là hai thuộc tính của
8.
sản xuất.
lao động.
hàng hóa.
tiêu dùng.
Câu 9. Công dụng của sản phẩm có thể làm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người làm cho hàng hoá có giá trị nào dưới đây?
9.
Sử dụng.
Cá biệt.
Tăng thêm.
Trao đổi.
Câu 10. Các bạn trong lớp ai cũng khen chiếc cặp của bạn M đẹp, chất liệu da xịn, kiểu dáng và màu sắc hợp thời trang. Nhận xét về chiếc cặp của bạn M là thể hiện thuộc tính nào dưới đây của hàng hoá?
10.
Giá trị.
Giá cả.
Giá trị trao đổi.
Giá trị sử dụng.
Câu 11. Hàng hoá có giá trị sử dụng là do yếu tố nào dưới đây quyết định?
11.
Nhu cầu của người bán.
Hao phí của sản phẩm.
Sở thích của người mua.
Công dụng của sản phẩm.
Câu 12. Yếu tố nào dưới đây không quyết định giá cả của hàng hoá?
12.
Giá trị của hàng hoá.
Giá trị của tiền tệ.
Giá trị sử dụng của hàng hoá.
Giá trị trao đổi của hàng hoá.
Câu 13. Thông thường, giá cả của hàng hoá
13.
tỉ lệ thuận với giá trị của nó.
luôn bằng hoặc cao hơn giá trị của nó.
tỉ lệ nghịch với giá trị của nó.
luôn thấp hơn hoặc bằng giá trị của nó.
Câu 14. Giá trị của hàng hoá được biểu hiện thông qua
14.
giá trị cá biệt của nó.
giá trị sử dụng của nó.
giá trị trao đổi của nó.
chất lượng, hiệu quả của nó.
Câu 15. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng
15.
gần bằng nhau.
khác nhau.
bằng nhau.
giống nhau.
Câu 16. Cơ sở để xác định giá trị của hàng hoá là hao phí lao động
16.
xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá đó.
và công dụng của chính hàng hoá đó.
cá biệt của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá đó.
và chi phí sản xuất để tạo ra hàng hoá đó.
Câu 17. Tiền tệ là một loại hàng hoá đặc biệt vì nó
17.
là thước đo giá trị của tất cả các hàng hoá khác.
chỉ có giá trị mà không có giá trị sử dụng.
xuất hiện sớm nhất trong nền kinh tế hàng hoá.
chỉ có giá trị sử dụng mà không có giá trị.
Câu 18. Tiền tệ thực hiện chức năng làm thước đo giá trị khi nó được dùng để
18.
đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.
chi trả sau khi giao dịch, mua bán.
làm môi giới khi trao đổi, mua bán.
rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại.
Câu 19. Tiền tệ thực hiện chức năng làm thước đo giá trị trong trường hợp nào dưới đây?
19.
Bà L gửi vào tài khoản của con ở Mĩ 5 ngàn USD.
Ông K bán chiếc ô tô để dồn tiền mua nhà.
Chị V gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng Nhà nước.
Anh N bán lô đất ở khu dự án với giá 2,3 tỷ.
Câu 20. Tiền đã thực hiện chức năng nào dưới đây khi anh A bán cam trong vườn để lấy tiền mua dụng cụ học tập cho con?
20.
Phương tiện thanh toán.
Phương tiện cất trữ.
Phương tiện lưu thông.
Thước đo giá trị.
Câu 21. Tiền tệ là phương tiện cất trữ trong trường hợp nào dưới đây?
21.
Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán.
Tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại.
Tiền được dùng để biểu hiện giá trị của hàng hoá.
Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hoá.
Câu 22. Tiền tệ thực hiện chức năng là phương tiện thanh toán trong trường hợp nào dưới đây?
22.
Hằng tháng anh C đưa tiền lương cho vợ.
Bà Q gửi sang Mỹ cho con 5 ngàn USD.
Ông H trả tiền thuê cửa hàng cho chị N.
Chị M mua chiếc áo nhãn hiệu NEM.
Câu 23. Khi trao đổi hàng hoá vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?
23.
Phương tiện lưu thông.
Tiền tệ thế giới.
Phương tiện thanh toán.
Thước đo giá trị.
Câu 24. Tỉ giá hối đoái thuộc chức năng nào dưới đây của tiền tệ?
24.
Tiền tệ thế giới.
Phương tiện thanh toán.
Thước đo giá trị.
Phương tiện lưu thông.
Câu 25. Khẳng định nào dưới đây không đúng?
25.
Tiền đúc bằng vàng mới là phương tiện cất trữ hiệu quả.
Mọi đồng tiền đều là phương tiện cất trữ hiệu quả.
Không phải đồng tiền nào cũng là phương tiện cất trữ hiệu quả.
Việc cất trữ tiền là một trong những hình thức cất trữ của cải.
Câu 26. Sự phát triển các chức năng của tiền tệ phản ánh sự phát triển của
26.
sản xuất và lưu thông hàng hoá.
khoa học và kĩ thuật.
lực lượng sản xuất.
trình độ văn hoá – xã hội.
Câu 27. Nơi các chủ thể kinh tế trao đổi, mua bán, xác định giá cả, số lượng hàng hoá, dịch vụ được gọi là
27.
lưu thông.
thanh toán.
thị trường.
sản xuất.
Câu 28. Trong buổi học nhóm về nội dung hàng hóa – tiền tệ – thị trường, bạn A cho rằng, thị trường xuất hiện cùng với sự ra đời của sản xuất và lưu thông hàng hóa, B thì khẳng định thị trường ngày càng mở rộng khi sản xuất hàng hóa phát triển, bạn C nhấn mạnh đến việc thị trường luôn hoạt động theo mệnh lệnh và sự quản lí của nhà nước, còn bạn D lại cho rằng thị trường luôn bị tác động và chi phối bởi các quy luật kinh tế khách quan. Những bạn nào dưới đây đã phát biểu đúng về thị trường?
28.
Bạn A, B, D.
Bạn A và C.
Bạn B, và C.
Bạn C, D,A.
Câu 29. Người sản xuất mang hàng hoá ra thị trường, được nhiều người lựa chọn và tranh nhau mua. Trong trường hợp này thị trường đã thực hiện chức năng nào dưới đây?
29.
Chức năng thừa nhận giá trị.
Chức năng thông tin.
Chức năng điều tiết sản xuất.
Chức năng thước đo giá trị.
Câu 30. Cơ quan chức năng đã khuyến cáo các hộ dân về việc diện tích trồng cà phê trong phạm vi cả nước đang tăng quá nhanh dẫn đến cung vượt cầu. nhưng anh A vẫn phá bỏ 2 héc ta cao su để trồng cà phê, anh B giữ nguyên diện tích trồng cà phê của gia đình và tìm cách tăng năng suất, chất lượng cà phê, còn anh H và S vội phá bỏ diện tích trồng cà phê chuyển sang trồng hồ tiêu. Những ai dưới đây đã vận dụng không đúng chức năng của thị trường?
30.
Anh A và B.
Anh A, H và S.
Anh B, H và S.
Anh B và S.
Câu 31. Người nông dân sẽ căn cứ vào chức năng nào dưới đây (của thị trường) để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dưa xuất khẩu khi dưa đang có giá trị cao trên thị trường?
31.
Điều tiết sản xuất, tiêu dùng.
Thước đo giá trị.
Thông tin.
Thực hiện giá trị.
Câu 32. Theo em, khi mặt hàng tivi trên thị trường đang bán với giá cả thấp hơn giá trị thì một giám đốc nhà máy sản xuất tivi có số vốn hạn chế nên chọn cách làm nào dưới đây để không bị thua lỗ?
32.
Tăng cường mở rộng hoạt động sản xuất.
Tiếp tục đầu tư vốn vào công nghệ cao.
Ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất.
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